
T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam

cây trồng nên có khả năng mở rộng diện 
tích ở các vụ tiếp theo.

IV. KẾT LUẬN 

Đã thu thập, đánh giá chi tiết các đặc 
tính nông sinh h�c và khả năng kết hợp của 
nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ cho công 
tác tạo giống ớt cay lai ở nước ta.

Đã xác định 4 tổ hợp (KN6, KN7, 
KN11, KN14) có ưu thế lai vượt trội so với 
đối ch�ng và bố mẹ chúng ở các vụ trồng 
khác nhau để đưa khảo nghiệm cơ bản và 
khảo nghiệm sản xuất.

Tổ hợp lai ) tại các 
điểm khảo nghiệm đã thể hiện khả năng 
sinh trưởng, phát triển khỏe thích hợp 
trồng trong cả hai vụ vụ Thu 
Đông các đặc điểm quả thẳng, thon dài, 
chín đỏ, hàm lượng chất khô cao năng suất 
cao đạt 25 30 tấn/ha trong các vụ trồng,
khả năng chống chịu được bệnh thán thư và 
bệnh thối quả sinh lý. Giống được đặt tên là 

1 và được đề nghị Hội đồng khoa h�c 
Bộ nghiệp và PTNT công nhận giống 
sản xuất thử.
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SUMMARY 

A study on completion of instensive cultivating techniques applied in Pink 
Cavendish bananas 

With the aim of improving the situation of Canvedish banana production in Northern midland and 
lowland regions, a research into completing the intensive technologies used for pink Cavendish 
bananas was carried out during 2011-2012 period. Results conducted from experiements in 2011 
and 2012 showed that utilization of foliar fertilizers improved the growth, yield and fruit quality of 
bananas, in which Super 10-8-8 + Super K+ gave the best effect, then come to DAU TRAU and 
Komix 502 + 902 + Munti K. The study also proved that the time to stop fertilizer application of 60-
70 days before harvest was considered reasonable presented by high yield (42.76 - 43.50 tons/ha), 
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good quality and safe products. And, what is more, fertilizer dosage of 220 N:55 P2O5:440 K2O 
(g/plant) applied in the second season and the usage of nylon ropes to protect plants from lodging 
as well wew also recommended.  

Keywords: Pink Cavendish, lodging resistance, fertilizer dosage, foliar spray, suspense fertilizer 
application.  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Chuối là cây ăn quả ngắn ngày, có quy 
mô sản xuất lớn nhất nước ta. Những năm 
gần đây, sản xuất chuối có xu hướng tăng 
với tổng diện tích 105 110 ngàn ha và tổng 
sản lượng hàng năm 1,4 1,6 triệu tấn, có 
khả năng phát triển thành những vùng sản 
xuất tập trung quy mô 400
giống thuộc nhóm chuối tiêu có thể tiêu thụ 
khối lượng lớn ở cả thị trường trong và 
ngoài nước. Tuy nhiên, năng suất chuối 
trung bình của cả nước mới chỉ đạt 16,4 
tấn/ha, thấp hơn so với nhiều nước trong 
khu vực và thế giới, độ đồng đều và phẩm 
cấp quả hàng không cao nên chưa đáp 
�ng yêu cầu của thị trường và hiệu quả 
thấp. Nguyên nhân chính là sản xuất chuối 
ở nhiều vùng còn theo lối quảng canh, đầu 
tư không thỏa đáng và chưa chú tr�ng áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất tiến 
bộ. Đáng chú ý là người sản xuất hiện có 
quá ít giống chuối tốt để lựa ch�n. Đến năm 
2006 mới chỉ có giống chuối Tiêu vừa Phú 
Th� được công nhận giống chính th�c và 
đến năm 2011 mới chỉ có giống chuối Tiêu 
hồng được công nhận giống sản xuất thử. 

Để góp phần phát triển và nâng cao 
hiệu quả sản xuất chuối nói chung và chuối 
Tiêu hồng nói riêng, Viện c�u Rau 
quả được Bộ Khoa h�c và Công nghệ giao 
chủ trì thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm 
“Sản xuất thử và phát triển giống chuối 
Tiêu hồng theo hướng VietGAP cho vùng 
Trung du và Đồng bằng Bắc bộ” từ năm 

Bài viết này trình bày kết quả thực hiện 
năm 2012 một trong những nội dung chủ 
yếu của dự án là nghiên c�u hoàn thiện 
công nghệ sản xuất chuối Tiêu hồng cho 
vùng đồng bằng Bắc bộ.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Các nội dung nghiên c�u thực hiện trên 
giống chuối Tiêu hồng thuộc nhóm phụ 
chuối tiêu vừa, được công nhận giống sản 
xuất thử năm 2011. Cây giống nuôi cấy mô 
được nhân tại Viện Nghiên c�u Rau quả 

6 lá thật.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Các thí nghiệm đều nhắc lại 3 lần, bố trí 
theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (CRBD). 
Mỗi ô thí nghiệm trồng 15 cây theo kiểu 
hàng đơn, mỗi hàng đơn 5 cây. 

2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu về sinh trưởng.

Năng suất và yếu tố cấu thành năng 
suất.

Phẩm chất quả.

2.3. Phương pháp theo dõi và tính 
toán 

Các chỉ tiêu về sinh trưởng và năng 
suất theo dõi mỗi ô 5 cây cố định, trong đó, 

iều cao và đường kính thân giả, số lá mới 
theo dõi theo định k� 1 tháng. Số lá hoạt 
động theo dõi tại thời điểm trỗ buồng. 

Các số liệu sau khi tập hợp được xử lý 
thống kê theo những phương pháp thông 
dụng. Một số chỉ tiêu được xử lý trên máy 
tính với phần mềm IRRISTAT 4.0 và 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
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1. Nghiên cứu xác định loại phân bón lá 
thích hợp 

Phun các loại phân bón lá ít ảnh hưởng 
đến chiều cao thân giả. Đường kính thân 
giả đạt cao nhất là 19,69cm ở công th�c 

ếp đến là 
hân đầu trâu 502 + 902

Munti K. Ở công th�c đối ch�ng phun 
nước lã, đường kính thân giả thấp nhất, chỉ 
đạt 18,25cm (bảng 

Bảng 1. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng chuối Tiêu hồng 
khi trỗ buồng

Công thức 
C. cao thân giả 

(cm) 

Đ.kính thân giả 

(cm) 

Tổng số lá 
ra mới 

Số lá hoạt 
động 

Trồng - thu 
hoạch (ngày) 

Đối chứng phun nước lã 220,80 18,25 32,39 11,13 345 

Phân đầu trâu 502 + 902 223,43  19,53 34,40 12,70 340 

Super 10-8-8 + Super K+  227,03  19,69 35,18 12,93 338 

Komix + Munti K 221,56 19,48 34,40 12,83 339 

CV(%) 5,1 6,4 5,2 7,1  

LSD.05 8,96 1,15 1,41 1,38  

tổng số 
lá ra mới cao nhất là 35,18 lá và số lá hoạt 
động 12,93 lá/cây. Các giá trị tương �ng ở 

công th�c đối ch�ng thấp nhất, lần lượt đạt 

Bảng 2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến các yếu tố cấu thành năng suất 
và năng suất chuối Tiêu hồng 

Công thức 
Số nải/buồng 

(nải) 
Số quả/buồng 

(quả) 
Khối lượng 

quả (g) 
Khối lượng 
buồng (kg) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

Đối chứng phun nước lã 8,33 120,93 143,34 20,12 40,24 

Phân đầu trâu 502 + 902 8,67 129,93 147,95 21,95 43,89 

Super 10-8-8 + Super K+  8,93 131,48 151,67 22,11  44,22 

Komix + Munti K 8,67 130,03 149,33 21,88 43,76 

CV(%) 7,3 7,2 4,1 6,4 5,6 

LSD.05 0,48 8,4 4,32 1,64 3,16 

Các loại phân bón lá đều có tác dụng 
làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất chuối. Phun 

đạt năng suất cao nhất là 44,22 

tấn/ha, tiếp đến là phun phân đầu trâu 502 + 
Munti K. Công th�c đối 

ch�ng phun nước lã đạt năng suất thấp nhất 
(40,24 tấn/ha).

Bảng 3. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến chất lượng quả chuối Tiêu hồng 

Công thức Tanin (%) Axit (%) Đường tổng số (%) VitaminC (mg%) Độ Brix (%) 

Đối chứng phun nước lã 0,109 0,40 21,42 1,80 23,8 

Phân đầu trâu 502 + 902 0,081 0,34 21,50 2,00 24,1 

Super 10-8-8 + Super K+  0,085 0,34 21,80 2,06 25,2 
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Komix + Munti K 0,098 0,36 21,33 1,83 24,9 

Trong điều kiện thí nghiệm, phun các 
loại phân bón lá ít ảnh hưởng đến
phần sinh hóa quả chuối. Tuy nhiên, phun 

có xu hướng làm 
tăng vị ng�t thịt quả so với các loại phân bón 
lá khác và đối ch�ng phun nước lã (bảng 

2. Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón thích hợp ở v� 2 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng thân 
lá chuối Tiêu hồng vụ 2 khi trỗ buồng

Liều lượng phân bón 
(g/cây) 

Chiều cao thân giả 
(cm) 

Đường kính thân giả  
(cm) 

Tổng số lá ra mới 
(lá) 

Số lá hoạt động 
(lá) 

200 N:50 P2O5:400 K2O  220,72 18,21 32,26 11,27 

220 N:55 P2O5:440 K2O  231,51 20,78 34,63 12,80 

240 N:60 P2O5:480 K2O 238,18 20,83 34,58 12,68 

260 N:65 P2O5:520 K2O 236,54 21,14 34,51 12,76 

CV(%) 4,2 4,8 4,5 5,1 

LSD.05 12,36 1,18 1,44 1,36 

 

Liều lượng bón thấp (công th�c 1 và 2) 
chiều cao cây từ 231,51cm thấp hơn 
các công th�c bón phân khác. Giữa các liều 
lượng bón trung bình và cao, chiều cao thân 
giả chỉ dao động trong khoảng từ 231,58 
236,54cm. Ảnh hưởng của liều lượng phấn 
bón đến chỉ tiêu đường kính thân giả theo 
diễn biến tương tự. Ở các liều lượng phân 
bón cao (từ 220N:55P đến 

) đường kính thân 
giả thay đổi trong khoảng từ 20,78 
21,14cm, cao hơn đáng kể khi so với liều 
lượng bón 200N:50

Ở các liều lượng phân bón cao từ 
đến 

, tổng số lá ra mới đạt đến 
trên 34 lá/cây. Trong khi đó, ở liều lượng 
phân bón thấp 200N:50P:400K, tổng số lá 
ra mới chỉ đạt khoảng 32 lá/cây.

Không có sự khác biệt đáng kể về chỉ 
tiêu số lá hoạt động tại thời điểm trỗ buồng 
khi so sánh giữa các lượng bón từ 

đến 
. Số lá hoạt động chỉ thay 

đổi trong khoảng từ 12,68 12,80 lá/cây. Ở 
liều lượng phân bón thấp 200N:50P:400K, 
số lá hoạt động thấp hơn đáng kể, chỉ đạt 

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến thời gian sinh trưởng 
của chuối Tiêu hồng vụ 2

Liều lượng phân bón 

(g/cây) 

Định chồi - trỗ buồng 

(ngày) 

Trỗ buồng - thu hoạch 

(ngày) 

Định chồi - thu hoạch 

(ngày) 

200 N:50 P2O5:400 K2O  168 112 280 

220 N:55 P2O5:440 K2O  162 110 272 

240 N:60 P2O5:480 K2O 161 108 269 

260 N:65 P2O5:520 K2O 160 108 268 
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 CV(%) 7,6 6,7 7,9 

 LSD.05 6,3 5,2 9,4 

 

Không kể ở liều lượng bón thấp 
, thời gian từ tỉa 

định chồi đến trỗ buồng kéo dài đến 168 
ngày, ở các liều lượng bón cao hơn (từ 

đến 
) khoảng thời gian này chỉ 

từ 160 162 ngày. Thời gian từ trỗ buồng 
thay đổi từ 108 112 ngày và không có sự 
khác biệt đáng kể giữa các liều lượng bón. 

Thời gian từ tỉa định chồi đến thu hoạch 
chủ yếu phụ thuộc thời gian từ tỉa định chồi 
đến trỗ buồng. Ở liều lượng bón 

, chuối Tiêu hồng 
vụ 2 được thu hoạch sau tỉa định chồi muộn 
nhất là 280 ngày. Trong khi đó, ở các liều 
lượng bón từ đến 

, được thu hoạch 
sớm hơn, khoảng 268 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất
của chuối Tiêu hồng vụ 2

Liều lượng phân bón (g/cây) Số nải/buồng Số quả/nải K. lượng quả (g) Số quả/buồng 

200 N:50 P2O5:400 K2O  9,11 15,42 132,59 140,51 

220 N:55 P2O5:440 K2O  9,22 15,23 144,13 140,64 

240 N:60 P2O5:480 K2O 9,22 15,33 144,85 141,38 

260 N:65 P2O5:520 K2O 9,22 15,41 143,15 142,12 

CV(%) 4,8 3,6 4,7 6,6 

LSD.05 0,53 0,60 11,39 9,36 

 

Trong phạm vi thí nghiệm, liều lượng 
phân bón ít ảnh hưởng đến các chỉ tiêu số 
nải/buồng, số quả/nải và số quả/buồng. Khối 
lượng quả có xu hướng tăng tỷ lệ thuận với 
liều lượng phân bón thay đổi từ 

đến 240 N:60 P
. Ở liều lượng phân bón thấp nhất 

khối lượng quả chỉ 
đạt 132,59 g. Khối lượng quả tăng dần và 
đạt cao nhất ở m�c bón 

là 144,85 g. Vượt quá m�c bón kể 
trên khối lượng quả có xu hướng giảm. 

hối lượng buồng và năng suất có xu 
hướng tăng tỷ lệ thuận với liều lượng phân 
bón trong khoảng từ 200 N:50 P

đến 240 N:60 P
ượt quá m�c bón 

, khối lượng buồng và năng suất 
không tăng nữa. Năng suất đạt thấp nhất l
40,86 tấn/ha �ng với liều lượng bón 200 

và đạt cao nhất là 
44,76 tấn/ha �ng với liều lượng bón 240 

(bảng 7)

Bảng 7. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến năng suất chuối Tiêu hồng vụ 2

Liều lượng phân bón (g/cây) Khối lượng buồng (kg) Năng suất (tấn/ha) Tỷ lệ quả  xuất khẩu  (%) 

200 N:50 P2O5:400 K2O  20,43 40,86 83,28 

220 N:55 P2O5:440 K2O  22,34 44,68 85,03 

240 N:60 P2O5:480 K2O 22,38 44,76 86,72 

260 N:65 P2O5:520 K2O 22,16 44,32 86,16 
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CV(%) 3,0 3,0  

LSD.05 1,15 2,61  

 

Tỷ lệ quả đạt tiêu chuẩn thấp nhất là 
78,11% �ng với liều lượng bón 200 N:50 

và đạt cao nhất là 86,72% 
�ng với liều lượng bón 240 N:60 P

Liều lượng bón 220 N:55 P
có khối lượng buồng, năng suất và 

tỷ lệ quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao hơn 

liều lượng bón thấp hơn nhưng lại thua kém 
không đáng kể so với các liều lượng bón 
cao hơn.

Kết quả theo dõi thí nghiệm về ảnh 
hưởng của liều lượng phân bón đến các chỉ 
tiêu chất lượng quả chuối Tiêu hồng vụ
được trình bày ở bảng 8.

Bảng 8. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến chất lượng quả chuối Tiêu hồng vụ 2

Liều lượng phân bón (g/cây) Tanin (%) Đường tổng số (%) VitaminC (mg%) Độ Brix (%) 

200 N:50 P2O5:400 K2O  0,086 18,34 1,98 22,8 

220 N:55 P2O5:440 K2O  0,091 18,45 2,08 23,6 

240 N:60 P2O5:480 K2O 0,087 18,87 2,04 24,0 

260 N:65 P2O5:520 K2O 0,095 18,34 1,95 23,8 

iều lượng phân bón ít ảnh hưởng đến 
hàm lượng tanin, chỉ biến động trong 
khoảng từ 0,086 . Hàm lượng 
đường tổng số, vitamin C và chất khô 
tan có xu hướng tăng tỷ lệ thuận với liều 
lượng phân bón tăng trong khoảng từ 200 

đến 240 N:60 
. Ở liều lượng phân bón 

thấp nhất hàm lượng đường tổng số chỉ đạt 
18,34%, vitamnin C 1,98 mg% và độ Brix 

%. Liều lượng phân bón tăng, hàm 
lượng các chất trên đều tăng và đạt cao nhất 
ở m�c bón 240 N:60 P với 
hàm lượng đường tổng số 18,87%, vitamin 
C 2,04% và độ Brix 24,0%. Vượt quá m�c 

, các giá trị 
trên đây đều giảm.

Bảng 9 trình bày kết quả đánh giá hiệu 
suất của liều lượng phân bón áp dụng đối 
với chuối Tiêu hồng vụ 2. Liều lượng phân 
bón thấp nhất 180 N:45 P
chỉ đạt năng suất 43 500 kg/ha, thấp hơn so 
với đối ch�ng 2 940 kg/ha và hiệu suất của 

18,09 kg chuối.

Liều lượng phân bón tăng trong khoảng 
từ 200 N:50 P đến 260 

làm tăng năng suất 
và hiệu suất của 1 kg phân. M�c bón 240 

đạt năng suất cao 
nhất 44760 kg/ha. Tuy nhiên, m�c bón

đat hiệu suất của 
1 kg phân bón cao nhất là 29,38 kg chuối. 
Vượt quá liều lượng này hiệu suất của 1 kg 
phân bón có xu hướng giảm.

Bảng 9. So sánh hiệu quả kinh tế của một số liều lượng phân bón
đối với chuối Tiêu hồng vụ 2

Liều lượng phân bón 

(g/cây) 

Năng suất 
(kg/ha) 

Năng suất tăng so đối chứng 
(kg/ha) 

Hiệu suất 1 kg phân bón tăng 
(kg chuối) 

200 N:50 P2O5:400 K2O 40.860   
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220 N:55 P2O5:440 K2O  44.680 3.820 29,38 

240 N:60 P2O5:480 K2O 44.760 3.900 15,00 

260 N:65 P2O5:520 K2O 44.320 3.460 9,10 

Với điều kiện vùng đồng bằng Bắc bộ 
và m�c độ đầu tư thâm canh như trong thí 
nghiệm thì đối với chuối Tiêu hồng vụ 2, 
liều lượng phân bón 220 N:55 P

là hợp lý nhất. Ở liều lượng này, 

cây chuối sinh trưởng khỏe, thời gian
trưởng không quá dài, đạt năng suất và hiệu 
suất bón phân cao nhất, độ lớn quả và tỷ lệ 
quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu không thua 
kém những liều lượng phân bón cao hơn.

3. Nghiên cứu xác định thời điểm ngừng bón thúc 

Bảng 10. Ảnh hưởng của thời điểm ngừng bón thúc đến các yếu tố cấu thành năng suất 
và năng suất chuối Tiêu hồng

Ngừng bón thúc  
trước thu hoạch 

Số nải/buồng 
(nải) 

Số quả/buồng 
(quả) 

Khối lượng 
quả (g) 

Khối lượng 
buồng (kg) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

80 ngày 8,60 126,94 140,31 19,80 39,60 

70 ngày 8,87 129,22 147,96 21,38 42,76 

60 ngày 8,93 131,48 151,68 21,75 43,50 

50 ngày 8,67 130,03 149,63 21,48 42,96 

CV(%) 7,3 7,2 4,1 6,4 5,6 

LSD.05 0,48 8,4 4,02 1,52 2,10 

Thời điểm ngừng bón thúc trong 
khoảng thời gian từ 50 80 ngày trước khi 
thu hoạch không có ảnh hưởng đáng kể đến 
các chỉ tiêu số nải/buồng và số quả/buồng. 
Kết thúc bón muộn có xu hướng làm tăng 
khối lượng quả và khối lượng buồng. 
Ngừng bón thúc trước thu hoạch 80 ngày, 
khối lượng quả đạt 140,31 g và khối lượng 
buồng 19,80 kg. Trong khi đó, các giá trị 
tương �ng ở công th�c ngừng bón trước thu 
hoạch 60 ngày cao hơn đáng kể và lần lượt 
đạt 151,68 g và 21,75 kg. Kết thúc bón 
muộn hơn 60 ngày, cả 2 chỉ tiêu trên có xu 
hướng không tăng thêm (bảng 10)

Bảng 11 trình bày kết quả theo dõi ản
hưởng của thời điểm ngừng bón thúc đến 
một số chỉ tiêu chất lượng quả chuối Tiêu 

hồng. Kết thúc bón muộn có xu hướng làm 
tăng hàm lượng tanin và làm giảm hàm 
lượng đường trong thịt quả. Ngừng bón 
thúc sớm trước thu hoach 80 ngày, hàm 
lượng tanin 0,086% và hàm lượng đường 
tổng số 19,44%. Trong khi đó, ngừng bón 
thúc muộn trước thu hoạch 50 ngày, hàm 
lượng tanin cao hơn nhiều là 0,145% và 
hàm lượng đường tổng số giảm đáng kể, chỉ 

Thời điểm ngừng bón thúc khác nhau ít 
ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hàm lượng 

C và hàm lượng chất khô hòa tan. 
Giữa các công th�c thí nghiệm, hàm lượng 

C chỉ biến động trong khoảng từ 
2,04 mg% và hàm lượng chất khô 

hòa tan từ 22,8 

Bảng 11. Ảnh hưởng của thời điểm ngừng bón thúc đến một số chỉ tiêu chất lượng quả 
chuối Tiêu hồng
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Ngừng bón thúc  
trước thu hoạch 

Tanin (%) 
Đường tổng số  

(%) 
VitaminC 

(mg%) 
Độ Brix  

(%) 

80 ngày 0,086 19,44 1,93 22,8 

70 ngày 0,091 19,13 2,04 23,2 

60 ngày 0,137 18,87 2,01 23,1 

50 ngày 0,145 18,21 1,98 22,9 

Bảng 12 trình bày kết quả theo dõi ảnh 

hưởng của thời điểm ngừng bón thúc đến 

các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm quả 

chuối Tiêu hồng. 

Thời điểm ngừng bón thúc khác nhau 

không ảnh hưởng đến tích lũy các yếu tố 

kim loại nặng trong thịt quả như Cd, As 

. Thời điểm ngừng bón thúc thay đổi 

trong khoảng từ 50 80 ngày, hàm lượng 

của cả 3 kim loại nặng kể trên đều <0,001 

mg/kg và thấp hơn rất nhiều so với 

ngưỡng cho phép là 0,05 mg/kg đối với 

Cd, đối với As là 1,0 mg/kg và đối với Pb 

Thời điểm ngừng bón thúc càng muộn 

có chiều hướng làm tăng tích lũy NO

trong thịt quả. Ngừng bón muộn nhất trước 

thu hoạch 50 ngày, hàm lượng NO đạt đến 

17,2 mg/kg. Trong khi đó, giá trị tương �ng 

đối với ngừng bón sớm nhất trước thu 

hoạch 80 ngày chỉ là 11,3 

nhiên, ở cả 4 thời điểm ngừng bón thúc 

trong thí nghiệm, hàm lượng NO tích lũy 

đều thấp hơn nhiều so với giới hạn cho 

Bảng 12. Ảnh hưởng của thời điểm ngừng bón thúc đến các chỉ tiêu 
an toàn vệ sinh thực phẩm quả chuối Tiêu hồng 

Chỉ tiêu phân tích 
Ngưỡng cho phép 

theo TCVN 

Ngừng bón trước thu hoạch 

50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 

Kim loại nặng và Nitrat      

Cd (mg/kg) 0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

As (mg/kg) 1,00 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Pb (mg/kg) 0,10 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

NO3- (mg/kg) 60 17,2 16,5 11,6 11,3 

Thuốc BVTV      

Methidathion 0,2 0,12 0,16 0,12 0,14 

Cypermethrin 0,2 0,14 0,12 0,10 0,10 

Fipronil 0,02 0,004 0,006 0,006 0,004 

Difenoconazole 0,07 <0,01 0,03 0,04 0,03 

Metalaxyl 0,02 0,008 0,008 0,004 0,004 

Vi sinh vật CFU/g      

Samonella  0 0 0 0 0 

Coliforms 100 27 32 11 11 

Escherichia coli 10 5 3 3 3 
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hời điểm ngừng bón thúc khác nhau 
không có ảnh hưởng đáng kể đến tồn dư 
thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật. Cả 2 
nhóm chỉ tiêu này đều không vượt ngưỡng 

4. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật chống 
đổ ng� cây chuối Tiêu hồng 

Thí nghiệm bố trí vào các ngày 15 và 

16/10/2012 ngay sau khi cây chuối trỗ 
buồng. 

Từ ngày 27 29/10/2012, cơn bão số 8 

(bão Sơn Tinh) đổ bộ và gây hại ở miề

Bắc trong đó có vùng trồng chuối Khoái 

Hưng Yên. Ngoài sản xuất, trên 

60% số cây chuối đã trỗ buồng bị đổ ngã 

không được thu hoạch. 

Bảng 13. Ảnh hưởng của các biện pháp chống đổ đến tỷ lệ đổ ngã và năng suất

chuối Tiêu hồng

Biện pháp chống đổ Tỷ lệ cây đổ ng� (%) Khối lượng buồng (kg) Năng suất (tấn/ha) 

Chống 1 c�c tre 37,78 19,30 24,02 

Chống 2 c�c tre 22,22 20,12 31,30 

Chằng dây nilon 8,89 19,87 36,21 

Đối chứng 51,11 19,28 18,85 

CV(%)  3,9 7,5 

LSD.05  1,54 3,28 

Nếu để tự nhiên, tỷ lệ cây đổ ngã cao 

nhất là 51,11%. Các biện pháp chống 1 c�c 

tre, chống 2 c�c tre và chằng dây nilon đều có 

tác dụng hạn chế đổ ngã. Chằng dây nilon, tỷ 

lệ cây đổ ngã thấp nhất là 8,89%, tiếp đến là 

chống 2 c�c tre 22,22% và sau đó là chống 1 

c�c tre 37,78%. Hầu hết các cây chuối đã bị 

đổ ngã đều không được thu hoạch.

Chằng chống bằng dây nilon đạt năng 

suất cao nhất là 36,21 tấn/ha, tiếp đến là 

chống 2 c�c tre 31,30 tấn/ha và chống 1 

c�c tre 24,02 tấn/ha. Để tự nhiên, không 

áp dụng biện pháp kỹ thuật chống đổ ng

nào năng suất đạt thấp nhất là 18,85 

tấn/ha.

Bảng 14. So sánh hiệu quả kinh tế của các biện pháp chống đổ chuối Tiêu hồng

Công 

thức 

Năng suất (tấn/ha) Tăng thu 

(1000đ) 

Tăng chi 

(1000đ) 

Tăng l�i 

(1000đ) (D-E) 

Hệ số VCR 

(F/E) Thực thu So đối chứng 

A B C D E F G 

1 24,02 + 5,17 51.662,22 84.000,00 -32.337,78 -0,38 

2 31,30 + 12,45 124.462,22 64.000,00 60.462,22 0,94 

3 36,21 + 17,36 173.560,00 46.000,00 127.560,00 2,77 

4 18,85 - - - - - 
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bán chuối tại vườn: 10.000đ/kg. 
và vật tư: Ure: 10.000đ/ kg. Super lân: 4.000 đ/ kg. Kali Clorua: 16.000 đ/ kg. C�c tre: 10.000 

đồng/cây, Dây nilông: 20.000/kg.

Chằng chống bằng dây nilon (công th�c 

3) tăng tổng thu cao nhất là 173 triệu 

đồng/ha nhưng tăng tổng chi thấp nhất chỉ 

riệu đồng/ha. Kết quả là tăng lãi đạt 

cao nhất 127 triệu đồng/ha. Trong khi đó, 

chống 2 c�c tre tăng lãi 60 triệu đồng/ha 

còn chống 1 c�c tre làm giảm lãi 32 triệu 

đồng/ha.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Phun các loại phân bón lá Super 10

hân đầu trâu 502 + 902

Komix + Munti K làm tăng sinh trưởng, 

năng suất và chất lượng quả chuối Tiêu 

hồng. Phun Super 10 đạt 

năng suất cao nhất (44,22 tấn/ha), tiếp đến 

hân đầu trâu 502 + 902

ời điểm ngừng bón thúc thích hợp 

nhất là trước thu hoạch 60 70 ngày do đạt 

năng suất cao (42,76 43,50 tấn/ha), chất 

lượng quả tốt, và đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm.

Liều lượng phân bón thích hợp ở vụ 

O (g/cây). Ở liều 

lượng này đạt hiệu suất cao nhất 29,38 kg 

chuối/kg phân bón, năng suất, độ lớn quả, 

tỷ lệ quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và chất 

lượng quả không thua kém những liều 

lượng cao hơn.

Biện pháp chống đổ bằng sử dụng 

dây nilon chằng buộc liên kết các cây lại 

nh khối cho năng suất và hiệu quả kinh 

tế cao nhất.

2. Đề nghị 

Công nhận và áp dụng kết quả nghiên 

c�u trên đây vào sản xuất chuối Tiêu hồng 

ở vùng đồng bằng Bắc bộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Thị 

Kết quả nghiên 

cứu và đề xuất các giải pháp khoa học 

công nghệ và kinh tế thị trường phát 

triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở 

Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài thuộc 

Chương trình KC06/06 10 giai đoạn 
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